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MÔN THI : LAW 376 (SA-SC) Học kì: Hè

Thời gian : 18h00 - 27/07/2026   -   Phòng thi 208  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30215151994 Hoàng An LAW 376 SA K30LKT

2 30216634524 Nguyễn Vỹ An LAW 376 SA K30LTH

3 29204764485 Nguyễn Thị Ngọc Anh LAW 376 SA K29QTD

4 30215263348 Nguyễn Thiện Thành Công LAW 376 SA K30LTH

5 29214650814 Lê Thành Đạt LAW 376 SA K29QTD

6 30215260798 Nguyễn Tiến Đạt LAW 376 SA K30LTH

7 29204630778 Trần Thị Thùy Dung LAW 376 SA K29QTD

8 29214738497 Nguyễn Văn Duy LAW 376 SA K29QNT

9 30214426704 Hoàng Văn Hải LAW 376 SA K30LKT

10 30205164375 Đỗ Lê Tuyết Hân LAW 376 SA K30LKT

11 30205156422 Phạm Huỳnh Thúy Hằng LAW 376 SA K30LKT

12 30215253444 Nguyễn Văn Trung Hiếu LAW 376 SA K30LTH

13 30205145866 Võ Thị Thu Hoài LAW 376 SA K30LKT

14 30206254334 Hồ Thị Quỳnh Hương LAW 376 SA K30LKT

15 29204365842 Phùng Nữ Thục Khuyên LAW 376 SA K29QNT

16 29204765708 Đặng Thị Ngọc Linh LAW 376 SA K29QTD

17 30205160872 Đào Khánh Linh LAW 376 SA K30LTH

18 31205269990 Bùi Huyền Mai LAW 376 SA K31LTH

19 29204754885 Nguyễn Hoàng Tuệ Mẫn LAW 376 SA K29QTD

20 28205105806 Lương Thụy Diệu Mến LAW 376 SA K28LKT
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2/6

MÔN THI : LAW 376 (SA-SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Sở Hữu Trí Tuệ * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 27/07/2026   -   Phòng thi 209  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30205156479 H' Vi Na Mlô LAW 376 SA K30LTH

2 30205260810 Phạm Thị Nguyệt Nga LAW 376 SA K30LKT

3 28205102536 Trịnh Lê Trang Nguyên LAW 376 SA K28LKT

4 29202729595 Trần Thị Thảo Nguyên LAW 376 SA K29QNT NỢ HP

5 29204742587 Đặng Thị Ánh Nguyệt LAW 376 SA K29QTD

6 28204500195 Nguyễn Tạ Quỳnh Nhi LAW 376 SA K28QTD

7 28205100569 Trần Lê Uyên Nhi LAW 376 SA K28LKT

8 30206363328 Nguyễn Thị Yến Nhi LAW 376 SA K30LTH

9 30206353391 Võ Quỳnh Như LAW 376 SA K30LTH

10 29204556272 Lê Thị Kim Phụng LAW 376 SA K29QNT

11 29204365823 Phạm Như Quỳnh LAW 376 SA K29QNT

12 29204756838 Phan Vũ Như Quỳnh LAW 376 SA K29QTD

13 30210251092 Nguyễn Tấn Tài LAW 376 SA K30LTH

14 30216364632 Nguyễn Đức Thắng LAW 376 SA K30LTH

15 30205226582 Trần Thị Phương Thanh LAW 376 SA K30LTH

16 30205160915 Trần Thị Thu Thảo LAW 376 SA K30LKT

17 30215256387 Võ Thành Thiện LAW 376 SA K30LTH

18 29204354450 Ngô Thị Ngọc Thu LAW 376 SA K29QNT

19 29204335928 Hồ Kiều Trâm LAW 376 SA K29QNT

20 29204651773 Nguyễn Thị Ngọc Trâm LAW 376 SA K29QNT
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3/6

MÔN THI : LAW 376 (SA-SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Sở Hữu Trí Tuệ * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 27/07/2026   -   Phòng thi 211  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29205265696 Nguyễn Thị Ngọc Trâm LAW 376 SA K30LTH

2 30205160921 Nguyễn Hà Ngọc Trâm LAW 376 SA K30LKT

3 30205256394 Phạm Thị Quỳnh Trâm LAW 376 SA K30LTH

4 29202765121 Nguyễn Lê Thùy Trang LAW 376 SA K29QNT

5 30205239068 Đặng Thùy Trang LAW 376 SA K30LTH

6 30215150938 Nguyễn Ngọc Minh Trung LAW 376 SA K30LKT

7 29214352965 Trịnh Minh Trường LAW 376 SA K29QNT

8 30215249808 Đỗ Phú Tuân LAW 376 SA K30LTH

9 29204434672 Trương Tố Uyên LAW 376 SA K29QNT

10 30215260832 Nguyễn Hoàng Việt LAW 376 SA K30LTH

11 30204755941 Lê Tô Ái Vy LAW 376 SA K30QTD

12 29204746475 Nguyễn Quỳnh Anh LAW 376 SC K29QTD

13 29204756942 Nguyễn Châu Anh LAW 376 SC K29QTD

14 29204759936 Trần Ngọc Vân Anh LAW 376 SC K29QTD

15 30205260788 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh LAW 376 SC K30LTH

16 29206534626 Cao Vi Bảo Ánh LAW 376 SC K29QTD

17 29208165187 Phan Thị Minh Ánh LAW 376 SC K29QTD

18 30212261858 Ngô Xuân Bảo LAW 376 SC K30LKT

19 30205226105 Lê Công Quỳnh Chi LAW 376 SC K30LTH

20 30215131649 Phạm Thành Công LAW 376 SC K30LKT
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MÔN THI : LAW 376 (SA-SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Sở Hữu Trí Tuệ * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 27/07/2026   -   Phòng thi 214  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204465002 Lê Thị Cúc LAW 376 SC K29QTD

2 30215224743 Vương Ngọc Định LAW 376 SC K30LTH

3 29204755652 Đặng Khánh Giang LAW 376 SC K29QTD

4 30204742933 Huỳnh Thị Trúc Giang LAW 376 SC K30QTD

5 30205156419 Châu Thị Thùy Giang LAW 376 SC K30LKT

6 30204752117 Nguyễn Thị Hằng LAW 376 SC K30QTD

7 30205163418 Đoàn Thị Thúy Hằng LAW 376 SC K30LKT

8 29204363259 Võ Thị Kim Hạnh LAW 376 SC K29QTD

9 30205156424 Huỳnh Thị Hòa LAW 376 SC K30LKT

10 30214721333 Trần Phi Hùng LAW 376 SC K30QTD

11 30204963817 Hồ Thị Thuỳ Hương LAW 376 SC K30LKT

12 30215124075 Trần Quốc Huy LAW 376 SC K30LKT

13 30215125538 Trịnh Xuân Huy LAW 376 SC K30LKT

14 29214761797 Nguyễn Hồng Khải LAW 376 SC K29QTD

15 29214747920 Đinh Quang Khánh LAW 376 SC K29QTD

16 30208780246 Trần Vũ Thụy Khuê LAW 376 SC K30LTH

17 31215272298 Nguyễn Hoành Trung Kiên LAW 376 SC K31LTH

18 30204755888 Đoàn Thị Ngọc Linh LAW 376 SC K30QTD

19 30204748672 Nguyễn Thị Ly Ly LAW 376 SC K30QTD

20 30204755892 Võ Thị Thảo Ly LAW 376 SC K30QTD
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5/6

MÔN THI : LAW 376 (SA-SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Sở Hữu Trí Tuệ * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 27/07/2026   -   Phòng thi 216  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30205253335 Dương Nữ Trúc Ly LAW 376 SC K30LTH

2 29204757157 Bùi Thiên Lý LAW 376 SC K29QTD

3 28215205599 Nguyễn Hoàng Minh LAW 376 SC K30LTH

4 28205105378 Hoàng Trà My LAW 376 SC K28QTD

5 29204622607 Nguyễn Thị Quỳnh Nga LAW 376 SC K29QTD

6 29204757841 Huỳnh Thị Thanh Ngân LAW 376 SC K29QTD

7 28214603735 Lê Văn Thành Nghĩa LAW 376 SC K28QNT

8 27208622394 Nguyễn Lê Bảo Ngọc LAW 376 SC K27LKT

9 29204758191 Mai Tiểu Ngọc LAW 376 SC K29QTD

10 30204755898 Trần Thị Thảo Nguyên LAW 376 SC K30QTD

11 29204754824 Nguyễn Vũ Yến Nhi LAW 376 SC K29QTD

12 30205227441 Phạm Quỳnh Như LAW 376 SC K30LTH

13 30204755909 Phan Tú Phương LAW 376 SC K30QTD

14 29204761877 Trần Võ Lệ Quyên LAW 376 SC K29QTD

15 30204755910 Lê Đặng Thùy Quyên LAW 376 SC K30QTD

16 30205253277 Lê Phạm Như Quỳnh LAW 376 SC K30LTH

17 30206659632 Văn Thị Thu Sang LAW 376 SC K30LKT

18 29204764067 Trần Thị Thanh Tâm LAW 376 SC K29QTD

19 29204758787 Phạm Thị Thái LAW 376 SC K29QTD

20 29204342773 Hoàng Thị Thu Thảo LAW 376 SC K29QTD
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6/6

MÔN THI : LAW 376 (SA-SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Sở Hữu Trí Tuệ * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 27/07/2026   -   Phòng thi 301  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30215164588 Lê Phước Thọ LAW 376 SC K30LKT

2 29214765331 Trần Thị Hà Thư LAW 376 SC K29QTD

3 30204755918 Nguyễn Thị Anh Thư LAW 376 SC K30QTD

4 29204755655 Bùi Thị Thanh Thuận LAW 376 SC K29QTD

5 29204748495 Phạm Như Thương LAW 376 SC K29QTD

6 28205100326 Đoàn Lê Bích Trâm LAW 376 SC K28LKT NỢ HP

7 30204755927 Nguyễn Thị Thùy Trâm LAW 376 SC K30QTD

8 29204722403 Nguyễn Thị Kiều Trang LAW 376 SC K29QTD

9 29204765717 Phạm Thị Thu Trang LAW 376 SC K29QTD

10 30204755924 Lưu Nguyễn Huyền Trang LAW 376 SC K30QTD

11 29212455404 Trần Hữu Minh Trí LAW 376 SC K29QTD

12 29214755539 Phan Minh Nguyễn Tuân LAW 376 SC K29QTD

13 28204705269 Nguyễn Hồng Vân LAW 376 SC K28QTD

14 28204705276 Nguyễn Tuyết Vân LAW 376 SC K28QTD

15 28214651814 Võ Nguyễn Lâm Viên LAW 376 SC K28QTD

16 30215122708 Nguyễn Trần Phong Vũ LAW 376 SC K30LKT

17 29214759140 Nguyễn Đức Hoàng Vương LAW 376 SC K29QTD

18 30205256400 Phan Nguyễn Tường Vy LAW 376 SC K30LTH

19 29204765220 Phan Thị Như Ý LAW 376 SC K29QTD

20 31205166103 Nguyễn Như Ý LAW 376 SC K31LKT
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